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PHỤ LỤC
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

(Kèm theo Báo cáo cải tiến chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2023)
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng
	Minh chứng
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	Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết
	- Tiếp nhận các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản mới.
	- Quy chế tổ chức và hoạt động 

- Quy chế thực hiện DCCS 

- Quy định chế độ làm việc của giảng viên, nhà giáo GDNN

- Quy chế chi tiêu nội bộ 

- Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

- Quy chế công tác PCCC và CHCN

- Nội quy PCCC

- Quy chế bảo vệ cơ quan

- Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại 

- Quy định tổ chức thi kết thúc môn học có ứng dụng CNTT

- Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm

- Quy định vể quản lý, sử dụng xe ô tô tại trường CĐSL

- Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng GDMN

- Quy tắc ứng xử trong trường CĐSL

- Quy định tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với trường CĐSL

- Quy định xét tuyển LHS Lào

- Quy chế tuyển sinh thi năng khiếu ngành Nghệ thuật

- Quy chế tuyển sinh trình độ CĐ,TC 

	
	
	- Đánh giá tác động của các văn bản và ghi phiếu quản lý sự thay đổi HS/8.5.6/01/BISO
	Phiếu Quản lý sự thay đổi Quy chế, Quy định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung năm  học 2023-2024 - Lưu tại các đơn vị giao tham mưu ban hành Quy chế, Quy định

	
	
	- Xây dựng dự thảo văn bản 
	Văn bản dự thảo Quy chế, Quy định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung năm  học 2023-2024 - ban hành kèm Công văn xin ý kiến

	
	
	- Văn bản xin ý kiến các đơn vị và CBVC 
	- Công văn số 320/CĐSL-TCHC ngày 12/7/2023 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động trường CĐSL

- Công văn số 161/CĐSL-TCHC ngày 27/3/2024 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế thực hiện DCCS trong hoạt động của trường CĐSL

- Công văn số 500/CĐSL-TCHC ngày 28/9/2023 về việc xin ý kiến Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên, nhà giáo GDNN.
- Công văn số 529/CĐSL-TCHC ngày 11/10/2023 về việc xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ trường CĐSL năm 2023.
- Công văn số 66/CĐSL-ĐT ngày 20/02/2024 về việc xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.
- Công văn số 200/CĐSL-QTTB ngày 16/4/2024 về việc xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế công tác PCCC và CHCN.
- Công văn số 214/CĐSL-QTTB ngày 22/4/2024 về việc xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Nội quy PCCC.
- Công văn số 216/CĐSL-QTTB ngày 22/4/2024 về việc xin ý kiến cho Dự thảo Quy chế bảo vệ cơ quan.
- Công văn số 495/CĐSL-QTTB ngày 26/9/2023 về việc góp ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại trường CĐSL. 

- Công văn số 120/CĐSL-KTCL ngày 14/3/2024 về việc góp ý kiến Dự thảo Quy định tổ chức thi kết thúc môn học có ứng dụng CNTT.
- Công văn số 374/CĐSL ngày 9/8/2023 về việc góp ý kiến Dự thảo Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm.
- Công văn số 263/CĐSL-TCHC ngày 17/5/2024 về việc xin ý kiến Dự thảo Quy định vể quản lý, sử dụng xe ô tô tại trường CĐSL.
- Công văn số 27/CĐSL-TT.TSVL ngày 17/01/2024 về việc xin ý kiến Dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ CĐGDMN.
- Công văn số 180/CĐSL-TCHC ngày 4/4/2024 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy tắc ứng xử trong trường CĐSL.
- Công văn số 196/CĐSL-TCHC ngày 15/4/2024 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với trường CĐSL.
- Công văn số 677/CĐSl-T.TSVL ngày 27/11/2023 về việc xin ý kiến góp ý Quy định xét tuyển LHS Lào.
- Công văn số 86/CĐSl-T.TSVL ngày 28/02/2024 về việc xin ý kiến góp ý Quy chế tuyển sinh thi năng khiếu ngành Nghệ thuật.
- Công văn số 681/CĐSl-T.TSVL ngày 27/11/2023 về việc xin ý kiến góp ý Quy chế tuyển sinh trình độ CĐ,TC tại trường CĐSL.

	
	
	- Báo cáo tổng hợp ý kiến các đơn vị.
	Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị cho Quy chế, Quy định ban hành mới, sửa đổi, bổ sung năm  học 2023-2024 - Lưu tại các đơn vị giao tham mưu ban hành Quy chế, Quy định.

	
	
	- Công khai báo cáo.
	Báo cáo đăng tải trên hệ thống quản lý văn bản.

	
	
	- Thống nhất điều chỉnh văn bản và tham mưu ban hành văn bản
	- Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023.
- Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-CĐSL ngày 3/4/2024.
- Quy định chế độ làm việc của nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-CĐSL ngày 28/12/2023.
- Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-CĐSL ngày 11/4/2024.
- Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-CĐSL ngày 23/5/2024.
- Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 944/QĐ-CĐSL ngày 13/11/2023.
- Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSL ngày 16/4/2024.
- Quy định tổ chức thi kết thúc môn học có ứng dụng CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-CĐSL ngày 29/3/2024.
- Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tập thể đối với nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-CĐSL ngày 26/4/2024.
- Quy chế phòng cháy, chữa cháy và CHCN ban hành kèm theo Quyết định ố 338/QĐ-CĐSL ngày 22/4/2024.
- Nội quy PCCC ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ- CĐSL ngày 26/4/2024.
- Quy chế bảo vệ ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-CĐSL ngày 26/4/2024.
- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-CĐSL ngày 4/10/2023.
- Quy định công tác GVCN ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ-CĐSL ngày 16/8/2023.
- Quy chế tuyển sinh trình độ CĐ,TC ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-CĐSL ngày 11/12/2023.
- Quy chế tuyển sinh CĐ ngành GDMN ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CĐSL ngày 22/01/2024.
- Quy chế tuyển sinh thi năng khiếu ngành nghệ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-CĐSL ngày 8/3/2024.
- Quy định tổ chức xét tuyển LHS Lào ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-CĐSL ngày 26/12/2023.

	2 
	Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học. 
	Áp dụng phương thức đào tạo theo niên chế 
	Thông tư quy định hình thức đào tạo theo niên chế.

	
	
	Quy chế đào tạo theo niên chế.
	- Quyết định số 639/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 

- Quyết định số 676/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2023 

- Quyết định số 699/QĐ-CĐSL ngày 19/9/2023 

- Quyết định số 700/QĐ-CĐSL ngày 19/9/2023 

	3
	Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của Trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	Yêu cầu các khoa chuyên môn rà soát đội ngũ giảng viên dạy chuyên ngành (gồm cả giảng viên   kiêm giảng ở các phòng, trung tâm); Căn cứ vào trình độ đào tạo đại học hoặc thạc sĩ lựa chọn cơ sở trên trang thông tin của Vụ Kỹ năng nghề - Tổng cục GDNN http://kynangnghe.gov.vn/danhgia/to-chuc-danh-gia, đăng ký đánh giá kỹ năng nghề.
	- Danh sách nhà giáo chưa có chứng chỉ nghề quốc gia.
- Công văn số 313/CĐSL-TCHC ngày 12/7/2023 về việc khảo sát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2023-2024.
- Kế hoạch số 223/KH-CĐSL ngày 8/8/2023 về đào tạo, bồi dưỡng CBVC của nhà trường năm học 2023-2024.
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	Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.


	- Xác định về quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo
	- Quyết định 864/QĐ-BLĐTB&XH ngày 05/7/2023 về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, Trường Trung cấp luật Tây Bắc vào Trường CĐSL.
- Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La.

	
	
	- Xây dựng công văn phối hợp với các khoa về rà soát cơ sở vật chất, các dãy toà nhà để bố trí, sắp xếp các phòng thí nghiệm thực hành.
	- Công văn số  47/CĐSL-QTTB ngày 26/01/2024 về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Phương án bố trí, sắp xếp lại phòng thí nghiệm thực hành. Phòng học lý thuyết và phòng làm việc của các khoa, trung tâm.
- Phương án số 12/PA-CĐSL ngày 05/02/2024 về bố trí, sắp xếp lại phòng thí nghiệm, thực hành, phòng học lý thuyết và văn phòng làm việc của các khoa, Trung tâm (điều chỉnh, bổ sung).

	
	
	- Phối hợp với khoa về việc xây cơ sở vật chất theo lộ trình
	- Căn cứ Quyết định 864/QĐ-BLĐTB&XH ngày 05/7/2023 sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, Trường Trung cấp luật Tây Bắc vào Trường CĐSL.
- Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La.
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	Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan QLNN về GDNN ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan QLNN về GDNN ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu CTĐT, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	- Xây dựng công văn phối hợp với các khoa về rà soát trang thiết bị của từng ngành, nghề đào tạo
	- Công văn số 02/QTTB ngày 9/03/2023 về lập bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo năm 2023.

	
	
	- Yêu cầu các khoa lập biểu so sánh trang thiết bị đào tạo của các khoa, đề xuất mua sắm trang thiết bị đào tạo còn thiếu.
	- Biểu đối sánh trang thiết bị đào tạo hiện có của nhà trường với danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ LĐTB xã hôi ban hành.
- Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị đào tạo của các khoa. 

	
	
	 Báo cáo tổng hợp đối sánh trang thiết bị của từng ngành, nghề đào tạo.
	- Báo cáo số 57/BC- QTTB ngày 20/9/2023 về tổng hợp so chuẩn đối sánh danh mục trang thiết bị đào tạo năm học 2023 – 2024.

	
	
	- Lập phương án đề xuất mua sắm các trang thiết bị còn thiếu


	- Phương án số 01/PA - QTTB, ngày 30/9/2023 về tổng hợp nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư, trang thiết bị đào tạo năm 2023.


	
	
	- Tổng hợp đề xuất của toàn trưởng gửi P.KHTC để đăng ký, khảo sát nhu cầu thực tế.
	- Danh mục tổng hợp đề xuất của toàn trường.

	
	
	- Phối hợp cùng P.KH-TC khảo sát, xác định nhu cầu thực tế, lập báo cáo trình Hiệu trưởng phê duyệt.
	- Báo cáo số 103/BC - KHTC ngày 28/8/2023 về thẩm định dự toán và danh mục mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Sơn L

	
	
	- Thực hiện mua sắm tập trung theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền.
	- Bộ hồ sơ mua sắm trang thiết bị đào tạo một số ngành nghề năm 2023.
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	Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học
	- Họp triển khai trong năm học về cách thức tổ chức các hoạt động trong năm học.
	- Biên bản họp thư viện về việc triển khai các hoạt động trong từng tháng của năm học 2023– 2024.

	
	
	- xây dựng kế hoạch phục vụ cả năm và các hoạt động phục vụ thường xuyên.
	-  Kế hoạch phục vụ bạn đọc năm học 2023 – 2024 của 3 phòng mượn, máy, đọc.

	
	
	- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn sinh viên tra cứu và tìm kiếm tài liệu
	- Kế hoạch; Biên bản kết quả thực hiện; danh sách sinh viên tham gia lớp học.

	
	
	- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền
	- Kế hoạch; Biên bản tổ chức hoạt động tuyên truyền năm học 2023-2024

	
	
	- Đăng tải các thông tin, giới thiệu sách,.. lên website của Trung tâm theo yêu cầu của Ban biên tập Website
	- Báo cáo tổng hợp hàng tháng các bài viết đăng tải trên Website yêu cầu của Ban biên tập Website.
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	Tiêu chuẩn 9.1: Hằng năm, khảo sát ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động


	- Rà soát mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát xây dựng dự thảo mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát 

- Xin ý kiến các đơn vị về mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát 

- Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát 

- Tham mưu ban hành mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát 

- Phối kết hợp các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm, phát phiếu khảo sát trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới HSSV tốt nghiệp

- Báo cáo kết quả khảo sát
	- Xây dựng 10 mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát. 

- Công văn số 273/CĐSL-T.TSVL v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo khảo sát các bên liên quan năm 2024. 
- 10 mẫu phiếu được thưc hiện khảo sát
- Báo cáo số 114/BC-CĐSL ngày 31/5/2024 Báo cáo khảo sát các bên liên quan năm 2023-2024.

	
	
	- Dự thảo mẫu khảo sát dưới hình thức điện thoại, zalo, goole trang tính, goole forms 

- Hoàn thiện mẫu khảo sát dưới hình thức điện thoại, zalo, goole trang tính, goole forms.
- Thực hiện khảo sát dưới hình thức điện thoại, zalo, goole trang tính, goole forms.
	- Dự thảo mẫu phiếu, câu hỏi khảo sát 

- Mẫu phiếu thực hiện khảo sát: 

+ Phiếu khảo sát ý kiến dành cho cán bộ kỹ thuật về chương trình, giáo trình, mức dộ đáp ứng của người tốt nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động https://forms.gle/YufANpJbCBbaUi9t6
+ Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm về chất lượng giáo  dục của Nhà trường ((Dành cho HSSV tốt nghiệp, HSSV tốt nghiệp đã đi làm)https://forms.gle/4zKYMt5SAtCHHwZF7.
+ Khảo sát  nhu cầu học liên thông cao đẳng đại học 
https://forms.gle/L2US6Bs7WGto7Nim9

+ Phiếu thăm dò ý kiến đơn vị sử dụng lao động về nhu cầu cập nhật công nghệ khoa học kỹ thuật mới, nhu cầu đào tạo kỹ năng số, kỹ năng xanh cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La, Năm học 2024-2025 https://forms.gle/obf2ZqtCYMua3PXB7


II, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Ngành CNTT

	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng 
	Minh chứng

	1
	Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	- Rà soát tỷ lệ MH/HP tổ chức đào tạo tại DN cho từng ngành nghề. Lập danh sách, đăng ký MH/HP tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp đảm bảo 30% thời lượng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo tại DN có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật tại DN; Tổ chức các hoạt động thi kỹ năng nghề cho sinh viên, có sự tham gia của DN.

- Rà soát các doanh nghiệp đã ký kết cho từng ngành nghề; Bổ sung kết nối doanh nghiệp đảm bảo ít nhất mỗi CTĐT có từ 3 doanh nghiệp trở lên.
	- Đăng ký MH/HP đào tạo tại doanh nghiệp.
- Các kế hoạch tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp của khoa năm học 2023-2024.
- Quyết định số 447/QĐ-CĐSL ngày 29/5 về việc công nhận và khen thưởng hội thi tay nghề cấp trường.
- Biên bản ghi nhớ thoả thuân hợp tác giữa Trường CĐSL và các doanh nghiệp.


	2
	Tiêu chuẩn 3.4: Hằng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	- Rà soát định mức lao động của GV trong khoa và phân công nhiệm vụ NCKH, làm đồ dùng dạy học cho GV thiếu giờ.

- Nghiên cứu định hướng NCKH của trường về xây dựng phần mềm quản lý công viêc và tiến độ thực hiện công việc. 

- Tham gia hội thi thiết bi tự làm năm học về Xây dựng mô hình thực tế ảo trên phần mềm VW16 pro

- Thực hiện Hội giảng cấp khoa và đề xuất thi GVG các cấp. Có 01 đ/c tham gia cấp trường, cấp tỉnh
	- Tổng hợp định mức lao động của GV 

- Kế hoạch chuyên môn khoa/BM năm học 2023-2024 

- Quyết định số 870/QĐ-CĐSL ngày 24/10/2023 v/v cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài 1 đ/c. 

- Quyết định số 449 ngày 21/5/2024 về công nhận và khen thưởng tác giả, nhóm hội thi, đạt giải khuyến khích.
- Báo cáo số 28/BC-KTCN ngày 30/11/2023 kết quả hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2023-2024.
- Quyết định số 14/QĐ-BTChG ngày 14/6/2024 công nhận kết quả và trao giải hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2023-2024.


2. Ngành Lâm sinh 
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng
	Minh chứng

	1
	Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. 
	-Thực hiện Xây dựng các video giới thiệu về ngành nghề; viết bài giới thiệu về ngành nghề; bài viết về các hoạt động đào tạo các ngành nghề của khoa; công khai CĐR, CTĐT trên website

- Thực hiên các hoạt động TTTS: Giảng viên viên bộ môn đi tuyển sinh cùng các đơn vị.

- Thực hiên các hoạt động để kết nối với DN, cơ sở lao động, trường học, HSSV


	- Video giới thiệu; bài viết giới thiệu về ngành Lâm sinh đăng trên website nhà trường.

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 (Theo KH số 63/KH-CĐSL ngày 05/3/2024).

- Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Trường CĐSL và các doanh nghiệp.


	2
	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định 


	- Đã phối hợp với phòng ĐT, liên hệ với các trường đại học trong việc tổ chức đào tạo liên thông.
	Văn bản mới- Công văn đề nghị phối hợp triển khai đào tạo liên thông với trường Đại học Tây Bắc (số 751/CĐSL-ĐT ngày 29/12/2023).
-  Công văn số 231/ĐHTB ngày 28/2/2024 v/v phối hợp triển khai đào tạo liên thông.

	
	
	- Đã phối hợp TTTS để thực hiện mở lớp trên cơ sở nhu cầu của người học và chấp nhận của trường ĐH.
	- Kế hoạch số 86/KH-T.TSVL ngày 22/12/2023 về Khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông cao đẳng chính quy, đại học  năm 2024.
- Báo cáo số 35/BC-T.TSVL ngày 15/04/2024 về Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng Đại học năm 2024.
- Kế hoạch tuyển sinh liên thông số 70/KH-CĐSL ngày 08/3/2024.
- Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2024, số 173 /TB-CĐSL ngày 22/5/2024.

	3
	Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy. 
	- Tổng hợp các MH/HP áp dụng mô phỏng

- Kế hoạch áp dụng mô phỏng

- Báo cáo
- Danh sách phần mềm thuê chuyên gia
	- Danh sách tổng hợp các MH/HP áp dụng phần mềm mô phỏng

- Kế hoạch áp dụng phần mềm mô phỏng của khoa KTCN ngày 25/9/2023.
- Báo cáo áp dụng phần mềm mô phỏng của khoa KTCN ngày 15/6/2024.
- Danh sách phần mềm đề xuất nhà trường mua sắm.

	4
	Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. 
	- Tổ chức ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm trên quy mô rộng, trọng tâm, trọng điểm.
	- Công văn, giấy mời, gian hàng sản phẩm, chương trình, kế hoạch

	
	
	- Đã xây dựng kế hoạch, chương trình; trình BGH phê duyệt; tổ chức; đánh giá; báo cáo kết quả.


	- KH, chương trình được phê duyệt; báo cáo kết quả.


3. Chăn nuôi- Thú y
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng
	Minh chứng

	1
	Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.


	- Xây dựng các video giới thiệu về ngành nghề; viết bài giới thiệu về ngành nghề; bài viết về các hoạt động đào tạo các ngành nghề của khoa; công khai CĐR, CTĐT trên website

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh đến học sinh các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các hoạt động để kết nối với DN, cơ sở lao động, cựu HSSV


	- Video giới thiệu; bài viết giới thiệu về ngành CNTY đăng trên website nhà trường.

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 (Theo KH số 63/KH-CĐSL ngày 05/3/2024).

- Biên bản ghi nhớ thoả thuân hợp tác giữa Trường CĐSL và các doanh nghiệp.


	2
	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định 


	- Phối hợp với phòng ĐT, liên hệ với các trường đại học trong việc tổ chức đào tạo liên thông.

- Phối hợp TTTS- Hướng nghiệp và GTVL khảo sát nhu cầu người học, tổ chức mở các lớp đào tạo liên thông khi có đủ số lượng HSSV đăng ký: 

+ Đã tổ chức khảo sát nhu cầu học liên thông đối với các HSSV năm cuối)
+ Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng năm 2024
	- Công văn đề nghị phối hợp triển khai đào tạo liên thông với trường Đại học Tây Bắc  (số 751/CĐSL-ĐT ngày 29/12/2023).
-  Công văn số 231/ĐHTB ngày 28/2/2024 v/v phối hợp triển khai đào tạo liên thông.
- Kế hoạch số 86/KH-T.TSVL ngày 22/12/2023 về Khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông cao đẳng chính quy, đại học hệ VLVH năm 2024.
- Báo cáo số 35/BC-T.TSVL ngày 15/04/2024 về Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng Đại học năm 2024.
-Kế hoạch tuyển sinh liên thông số 70/KH-CĐSL ngày 08/3/2024.
- Thông báo Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2024, số 173 /TB-CĐSL ngày 22/5/2024.

	3
	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT. 
	- Lập Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị đào tạo
	- Đề xuất mua sắm theo TTQT phòng QTTB

	4
	Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy. 


	- Lập danh sách các môn học, bài học có thể áp dụng phần mềm mô phỏng.

- GV được phân công giảng dạy đăng ký nội dung áp dụng và tự sưu tầm, xây dựng phần mềm mô phỏng

- Tổ chức áp dụng và đánh giá kết quả

- Xác định những nội dung, phần mềm cần thuê chuyên gia xây dựng; Đề xuất nhà trường mua sắm
	- Danh sách tổng hợp các MH/HP áp dụng phần mềm mô phỏng.
- Kế hoạch áp dụng phần mềm mô phỏng của khoa Nông lâm ngày 20/9/2023.
- Báo cáo áp dụng phần mềm mô phỏng của khoa Nông lâm ngày 10/6/2024.
- Danh sách phần mềm đề xuất nhà trường mua sắm.


4. Trồng trọt& Bảo vệ thực vật 
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng
	Minh chứng

	1
	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định 


	- Phối hợp với phòng ĐT, liên hệ với các trường đại học trong việc tổ chức đào tạo liên thông.

- Phối hợp TTTS- Hướng nghiệp và GTVL khảo sát nhu cầu người học, tổ chức mở các lớp đào tạo liên thông khi có đủ số lượng HSSV đăng ký


	- Kế hoạch số 86/KH-T.TSVL ngày 22/12/2023 về Khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông cao đẳng chính quy, đại học hệ VLVH năm 2024.
- Báo cáo số 35/BC-T.TSVL ngày 15/04/2024 về Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng Đại học năm 2024

-Kế hoạch tuyển sinh liên thông số 70/KH-CĐSL ngày 08/3/2024.
- Thông báo Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2024, số 173 /TB-CĐSL ngày 22/5/2024.

	2
	Tiêu chuẩn 3.1. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
	Phối hợp với phòng TC - HC, liên hệ với các đơn vị được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghề quốc gia liên quan đến nghề trồng trọt, BVTV

	- Công văn số 518/CĐSL ngày 06/10/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La gửi Tổng cục GDNN về việc đăng ký danh sách giảng viên bồi dưỡng chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia và tương đương. 




5. Ngành Hướng dẫn- Du Lịch 
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các công việc cải tiến, nâng cao chất lượng
	Minh chứng

	1
	Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. 
	- Xây dựng các video giới thiệu về ngành nghề; viết bài giới thiệu về ngành nghề; bài viết về các hoạt động đào tạo các ngành nghề của khoa; công khai CĐR, CTĐT trên website

- Triển khai các hoạt động TTTS

- Triển khai các hoạt động để kết nối với DN, cơ sở lao động, trường học, HSSV


	- Video giới thiệu; bài viết đăng trên trang TTĐT của khoa.
- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024 (Theo Kế hoạch số 63/KH-CĐSL ngày 05/3/2024).

- Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Trường CĐSL và các doanh nghiệp.


	2
	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định 
	- Trường đã ban hành các kế hoạch tuyển sinh liên thông, thông báo tuyển sinh trong đó có tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch. Cụ thể:


	- Kế hoạch số 86/KH-T.TSVL ngày 22/12/2023 về Khảo sát nhu cầu đào tạo liên thông cao đẳng chính quy, đại học hệ VLVH năm 2024.
- Báo cáo số 35/BC-T.TSVL ngày 15/04/2024 về Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng Đại học năm 2024.
- Kế hoạch tuyển sinh liên thông số 70/KH-CĐSL ngày 08/3/2024.
- Thông báo Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2024, số 173 /TB-CĐSL ngày 22/5/2024.

	3
	Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

	- Hàng năm khoa VHDL đã gửi văn bản đề xuất ngày 15/9/2021; ngày 15/9/2022; ngày 09/7/2023 của Khoa Văn hóa-Du lịch về nguyện vọng của nhà giáo, CBQL của khoa được đi học chương trình Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 3; 

- Trường CĐSL đã gửi các văn bản về việc giúp đỡ mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho Nhà giáo;  
	- Kế hoạch số 08/KH-VHDL ngày 09/7/2023.
- Công văn số 518/CĐSL ngày 06/10/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La gửi Tổng cục GDNN về việc đăng ký danh sách giảng viên bồi dưỡng chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia và tương đương. 

- Công văn số 306/CĐLS-TCHC ngày 10/7/2023 gửi Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng về việc giúp đỡ mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho Nhà giáo;  

	4
	Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo
	- Rà soát các thông tư quy định về thiết bị tối thiểu, quy định về phòng thực hành

- Lập danh sách phòng thực hành và các trang thiết bị tối thiểu

- Rà soát các điều kiện về điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.

- Lập các dự án sửa chữa cơ sở vật chất và các phòng thực hành


	- Thông tư quy định về thiết bị tối thiểu, quy định về phòng thực hành. 

- Chương trình đào tạo.

- Danh sách phòng thực hành

- Bảng đối sánh trang thiết bị

- Đề xuất mua sắm sửa chữa
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	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT. 
	- Lập bảng so sánh thiết bị.

- Lập đề xuất mua sắm thiết bị còn thiếu cần bổ sung.

- Phối hợp với phòng QTTB và KHTC lập dự án mua sắm trang thiết bị.
	- Bảng so sánh thiết bị.

- Đề xuất mua sắm thiết bị của khoa
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	Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.


	- Lập danh sách các môn học có thể áp dụng phần mềm mô phỏng.

- GV được phân công giảng dạy đăng ký nội dung áp dụng và tự sưu tầm, xây dựng phần mềm mô phỏng

- Tổ chức áp dụng và đánh giá kết quả

- Xác định những nội dung, phần mềm cần thuê chuyên gia xây dựng; Đề xuất nhà trường mua sắm
	- Danh sách tổng hợp các MH/HP áp dụng mô phỏng.

- Kế hoạch áp dụng phần mềm mô phỏng khoa VH-DL năm học 2023-2024.

- Báo cáo áp dụng phần mềm mô phỏng của khoa VH-DL năm học 2023-2024.

- Danh sách phần mềm thuê chuyên gia.

- Đề xuất mua sắm 
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